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Câu 1. (4,0 điểm)  

Nội dung cần đạt  Điểm 

a. Nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị  

 Nội dung 

- Về chính trị: Tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chính phủ mới, xóa bỏ tình 

trạng cát cứ, đưa Nhật Bản thành một quốc gia thống nhất thuộc quyền chỉ đạo của chính 

phủ trung ương…Năm 1889, Hiến pháp mới được ban hành, chế độ quân chủ lập hiến 

được thiết lập.  

- Về kinh tế: Thực hiện thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán 

ruộng đất, phát triển kinh tế TBCN ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng… 

- Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ 

nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh, mời chuyên gia quân sự nước ngoài… 

- Về giáo dục: Ban hành chính sách giáo dục bắt buộc, coi giáo dục là chìa khóa cho sự 

phát triển, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử học 

sinh giỏi đi du học ở phương Tây. 
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 Ý nghĩa  

- Cuộc Duy Tân Minh Trị mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản, mở đường 

cho chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản phát triển.  

- Từ đó giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa và trở thành một nước đế 

quốc duy nhất ở Châu Á.  
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b. Đế quốc Nhật Bản (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) là chủ nghĩa đế quốc phong 

kiến quân phiệt vì: 

- Tuy đã tiến lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, song Nhật Bản vẫn còn duy trì quyền sở 

hữu ruộng đất phong kiến.  

- Tầng lớp võ sĩ Samurai vẫn chiếm ưu thế chính trị rất lớn, họ chủ trương xây dựng 

Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự.   
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Câu 2. (4,5 điểm)  

a. Sau cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga lại phải tiếp tục cuộc cách mạng 

XHCN tháng Mười vì: 
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- Cách mạng tháng Hai đã giải quyết được một số nhiệm vụ cơ bản là lật đổ chế độ 

Nga Hoàng, nhưng chưa thực sự giải quyết các nhiệm vụ khác như vấn đề ruộng đất, đưa 

nước Nga ra khỏi chiến tranh… 

- Sau thắng lợi của cách mạng tháng Hai, tình trạng hai chính quyền song song tồn 

tại... Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể 

cùng tồn tại lâu dài.  

- Trước tình hình đó, Lê-nin và Đảng Bônsêvích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách 

mạng, lật đổ chính phủ tư sản lâm thời… Đó là cuộc Cách mạng tháng Mười – cách 

mạng XHCN.  
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b. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 

 Đối với nước Nga 

- Làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga  

- Một kỉ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao 

động và các dân tộc được giải phóng khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất 

nước và vận mệnh của mình  

 Đối với thế giới 

- Thắng lợi của cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi cục diện thế giới  

- Cổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng trên thế 

giới.  
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c. Ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam 

- Cách mạng tháng Mười đã cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam phát triển, 

chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.  

- Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc được bản sơ thảo “Luận cương về các vấn đề dân tộc 

và thuộc địa” của Lê-nin… 
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Câu 3. (6,0 điểm)  

a. Nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 

 Nguyên nhân  

    Trong những năm 1924 – 1929, các nước tư bản bước vào thời kì ổn định về chính 

trị, tăng trưởng nhanh về kinh tế. Sự phát triển ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, thiếu kế 

hoạch, không tương xứng với sự cải thiện đời sống nhân dân, cung vượt quá xa cầu đã 

dẫn tới khủng hoảng 

 Hậu quả:  

-  Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản  

-  Hàng chục triệu công nhân bị thất nghiệp; nông dân mất ruộng đất… 
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-  Các cuộc đấu tranh biểu tình diễn ra liên tục.  

-  Đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản 

-  Hình thành hai khối đế quốc đối lập: Mỹ-Anh–Pháp> < Đức–Ý –Nhật  

-  Hai khối này ráo riết chạy đua vũ trang, báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh 

thế giới mới 
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b. Chính quyền của Đức và Mĩ giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế:  

 Nước Đức: Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thông qua chính sách của Chính phủ Hít 

– le thực hiện từ năm 1933 – 1939  

- Về chính trị: thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái 

dân chủ tiến bộ… 

- Về kinh tế: tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu 

quân sự… 

-  Về đối ngoại: tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh, rút khỏi Hội Quốc 

Liên, thành lập quân đội thường trực… 

 Nước Mĩ: Chính quyền của tổng thống Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các 

chính sách, biện pháp của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính trị - 

xã hội được gọi chung là Chính sách mới  

-  Về đối nội: Thực hiện các đạo luật để giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi kinh tế… 

- Về đối ngoại: Đề ra chính sách láng giềng thân thiện… thiết lập quan hệ với Liên 

Xô; thông qua đạo luật trung lập trước các cuộc xung đột bên ngoài nước Mĩ… 

c. Lý do Đức và Mĩ lựa chọn cách giải quyết khủng hoảng 

- Nước Đức do thiếu vốn, thiếu nguyên liệu và thị trường, chịu những điều khoản 

nặng nề của Hòa ước Véc – xai... nên phát xít hóa bộ máy chính quyền...  

-  Nước Mĩ nhiều vốn, thị trường, thuộc địa... nên tiến hành cải cách kinh tế xã hội, duy 

trì chế độ đại nghị, giữ nguyên hệ thống Véc xai – Oasinhtơn  
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Câu 4. (4,5 điểm)  

a. Nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ Hai 

- Quy luật phát triển không đều của các nước TB, làm so sánh lực lượng trong thế giới tư 

bản thay đổi… Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa ngày càng trở nên 

gay gắt  

- Trật tự thế giới theo hệ thống Vec – xai – Oa-sinh-tơn không còn phù hợp … 

- Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 làm cho những mâu thuẫn 

giữa các nước đế quốc trở nên sâu sắc dẫn tới việc chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở 

một số nước với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.  

- Đầu những năm 30, Đức – Ý – Nhật liên kết với nhau thành lập liên minh phát xít, còn 

được gọi là trục Béc-lin – Rô-ma – Tô-ki-ô. Khối này tăng cường các hoạt động quân sự và 

gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới… 

- Chính sách của Anh, Pháp, Mĩ đã dung dưỡng, thỏa hiệp, dọn đường và tạo điều kiện 

cho chủ nghĩa phát xít gây nên cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)... 
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b. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai 

- Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc 

kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Trong đó, ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, 

Anh giữ vai trò quyết định. 

- Chiến tranh thế giới thứ hai để lại hậu quả nặng nề đối với nhân loại cả về vật chất 

lẫn con người… 
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c. Bài học về bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay (HS có thể đưa ra quan điểm riêng, 

dựa theo ý sau) 

- Các cuộc chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh thế giới đưa đến hậu quả vô cùng nặng nề 

dù là nước thắng trận hay bại trận…  

- Thế giới hiện nay đang đứng trước nhiều nguy cơ lớn dẫn đến chiến tranh như: tranh 

chấp xung đột lãnh thổ giữa các quốc gia khu vực; chiến tranh hạt nhân… đặc biệt nguy 

cơ của chủ nghĩa khủng bố vì vậy các quốc gia đều phải chung tay bảo vệ hòa bình đồng 

thời tăng cường giải quyết tranh chấp bằng sức mạnh đoàn kết… sử dụng các biện pháp 

hòa bình.  
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